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TÓM TẮT 

Khảo nghiệm 12 dòng keo lai mới (BV71, BV73, BV75, BV33, TB1, TB11, 
KL2, KL20, MA1, AM2, AM3 và AH7) đã được xây dựng từ năm 2014 tại 
Đoan Hùng - Phú Thọ, Lương Sơn, Kỳ Sơn và Đà Bắc - Hòa Bình theo đúng 
tiêu chuẩn TCVN 8761 - 1:2017. Đánh giá ở tuổi 3 và 4,5 cho thấy sinh trưởng 
của các dòng được khảo nghiệm đều có sự khác biệt rõ ràng về cả sinh trưởng 
về đường kính, chiều cao và thể tích thân cây. Tuy nhiên tỷ lệ sống và độ thẳng 
thân giữa các dòng không có sự sai khác rõ rệt. Nhiều dòng keo lai mới có sinh 
trưởng vượt trội hơn xuất xứ Oriomo của Keo tai tượng và 3 dòng BV10, 
BV16, BV32 đã được trồng phổ biến trên toàn quốc. 

Tại Phú Thọ, các dòng keo lai mới BV33, TB1, BV75, TB11 và KL20 đều sinh 
trưởng tốt. Ở 4,5 tuổi các dòng keo lai này đạt năng suất trên 25 m3/ha/năm, 
vượt hơn năng suất của xuất xứ Oriomo của Keo tai tượng từ 10,2 tới 27,7%. 
Tại Hòa Bình, 3 dòng keo lai là MA1, AM3, BV73 đều là những dòng keo lai 
mới có khả năng sinh trưởng vượt trội với hỗn hợp các dòng BV10, BV16 và 
BV32 từ 15,9 - 56,2%. Năng suất của các dòng này đạt từ 18,1 - 25,5 m3/ha/năm. 
Các dòng trên cần được bổ sung vào tập đoàn giống cây trồng của 2 tỉnh và 
cũng cần tập trung phát triển mạnh trong thời gian tới. 

Keywords: Acacia 
hybrid, Phu Tho, Hoa 
Binh, clonal test 

New clones of Acacia hybrid in Phu Tho and Hoa Binh  

In 2014, clonal tests of 12 new clones of Acacia hybrid (BV71, BV73, BV75, 
BV33, TB1, TB11, KL2, KL20, MA1, AM2, AM3 và AH7) were established 
by national standard of TCVN 8761 - 1:2017 in Đoan Hùng - Phú Thọ, Lương 
Sơn, Kỳ Sơn and Đà Bắc - Hòa Bình. Evaluation of these clonal tests showed 
that there were significant differences between the clones in diameter growth, 
height growth and tree - standing volume at the age of 3 and 4.5 years. 
However, the survival rate and stem straigthness between the clones did not 
have a distinct difference. Many new hybrid clones grew better than Oriomo 
provenance of Acacia mangium and the mix clones of BV10, BV16, BV32. 
In Phu Tho, the new hybrid clones of BV33, TB1, BV75, TB11 and KL20 
outperformed. At 4.5 - year old the MAI of these clones reached over 25 
m3/ha/year. Volume of these clones exceeded from 10.2 to 27.7% compared to 
the volume of the origin of Oriomo provenance of Acacia mangium. In Hoa 
Binh, volume growth of three clones of MA1, AM3 and BV73 also greater 
15.9 to 56.2% than the mean value of the mix clones of BV10, BV16 and 
BV32. The yield of these clones reached from 18.1 to 25.5 m3/ha/year. 
Therefore, these elite clones in Phu Tho and Hoa Binh should be added to the 
province's new germplasms as well as need to be concentrated on release and 
deployment in the future. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Keo lai là một trong những loài cây trồng rừng 
chủ lực và được trồng rộng rãi ở nước ta. Hiện 
nay, diện tích trồng keo lai đã đạt hơn 517.000 
ha (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
2016) và hàng năm được trồng mới từ 50.000 
đến 70.000 ha. Keo lai có chu kỳ kinh doanh 
ngắn (6 - 8 năm), năng suất bình quân cao từ 
20 - 25 m3/ha/năm cao hơn hẳn so với bạch 
đàn và các loài keo khác. Ngoài giá trị kinh tế, 
keo lai còn có giá trị cải tạo độ phì của đất và 
môi trường sinh thái tốt (Lê Đình Khả, 2003). 

Chương trình chọn tạo giống keo lai đã được 
thực hiện từ những năm 1990 và đạt được 
nhiều thành công. Đến hết năm 2017, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận 
30 giống keo lai. Đó là các giống keo lai tự 
nhiên BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, 
BV73, BV75, TB1, TB7, TB11, AH1, AH4, 
AH7, AH9, AH15, TB03, TB05, TB06, TB12, 
KL2, KLTA3, KL20, K85, K79, K84 và K80 
cho Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Bình 
Dương và Đồng Nai, và các giống keo lai nhân 
tạo (MA)M8, MA1, AM3, AM2 cho Hà Nội, 
Phú Thọ, Thừa Thiên Huế.  

Do các giống keo lai có nhiều đặc tính ưu việt 
nên rất nhiều các tổ chức và cá nhân sản xuất 
lâm nghiệp đã sử dụng các giống keo lai được 
công nhận để phục vụ chương trình trồng rừng 
mà không có sự đánh giá cụ thể về giống nào 
phù hợp cho từng loại lập địa. Chính vì vậy, 
nhiều diện tích rừng trồng keo lai có năng suất 
chưa cao, hiện tượng đổ gãy nhiều. Nghiên 
cứu một số khảo nghiệm keo lai ở tuổi 3, 4, 5 
và 9 tại Ba Vì (Hà Nội), Yên Thành (Nghệ 
An) và Long Thành (Đồng Nai), với tổng cộng 
27 dòng vô tính, Lê Đình Khả và đồng tác giả 
(2012) ghi nhận có sự sai khác rõ rệt về đường 
kính và chiều cao của các dòng ở các khảo 
nghiệm. Năng suất của các dòng keo lai biến 
động rất lớn (từ 15 - 34 m3/ha/năm), đặc biệt 
mức độ tương tác dòng - lập địa trong các 
dòng keo lai là rất mạnh. Thực tế trồng rừng 

trong những năm qua cũng đã cho thấy một số 
giống có thể cho năng suất cao ở nhiều vùng, 
còn số khác chỉ cho năng suất cao ở những 
vùng nhất định. Hơn thế nữa có những giống 
khi trồng ở lập địa không phù hợp đã bắt đầu 
xuất hiện hiện tượng đổ gẫy nhiều và sâu bệnh 
ở mức khá nặng. Như vậy, để phát triển các 
dòng keo lai ở những lập địa ngoài vùng địa lý 
công nhận của giống thì rất cần có khảo 
nghiệm hoặc trồng thử một số dòng nhằm 
chọn ra dòng nào phù hợp nhất cho từng vùng 
sinh thái và từng lập địa. 

Bài báo này trình bày các kết quả khảo nghiệm 
một dòng keo lai mới tại Huyện Đoan Hùng 
tỉnh Phú Thọ, huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và 
Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình nhằm xác định một 
số giống keo lai mới phù hợp cho một số lập 
địa ở hai tỉnh này. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, thiết kế khảo nghiệm, điều 
kiện khí hậu và đất đai nơi khảo nghiệm 

- Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu là các dòng keo lai tự 
nhiên và keo lai nhân tạo có năng suất cao và 
chất lượng thân cây tốt được lựa chọn từ kết 
quả khảo nghiệm ở những nơi có lập địa tương 
tự và chưa được khảo nghiệm ở Phú Thọ và 
Hòa Bình. Các dòng keo lai tự nhiên được lựa 
chọn là BV71, BV73, BV75, BV33, TB1, 
TB11 (công nhận theo Quyết định số 
1998/QĐ/BNN - KHCN, ngày 11 tháng 7 năm 
2006 cho lập địa tại Hà Nội, Nghệ An hoặc 
Đông Nam bộ), KL2 và KL20 (theo QĐ số 
2722/QĐ/BNN - KHCN ngày 7/9/2004 cho 
Đồng Nai), và AH7 (QĐ số 3905/QĐ/BNN - 
KHCN ngày 11/12/2007 cho Đông Nam bộ). 
Các dòng keo lai nhân tạo là MA1, AM2 và 
AM3 (theo Quyết định số 3954/QĐ - BNN - 
LN ngày 11 tháng 12 năm 2008 cho vùng Bắc 
Trung bộ). Các dòng BV10, BV16, BV32 
được sử dụng làm đối chứng, vì chúng là 
giống đã được sử dụng phổ biến ở nhiều tỉnh 
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thành trong cả nước từ nhiều năm qua. Ngoài 
ra, xuất xứ Oriomo của Keo tai tượng cũng 
được sử dụng làm đối chứng tại khảo nghiệm 
ở Phú Thọ.  

Các dòng keo lai được nhân giống bằng mô 
hoặc giâm hom tại Trung tâm Khoa học Lâm 
nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ, Công ty 
TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình và Viện 
Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 
Lâm nghiệp. Cây con của các dòng tham gia 
khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
11570-2:2016. 

- Thiết kế khảo nghiệm 

Tại Cầu Hai - Đoan Hùng - Phú Thọ, khảo 
nghiệm dòng vô tính keo lai được trồng vào 
tháng 8 năm 2014, gồm 12 dòng keo lai khác 
nhau, trong đó có 3 dòng BV10, BV16 và 
BV32 đều được nhân bằng mô (được ký hiệu 
BVM10, BVM16 và BVM32 trong khảo 
nghiệm) và bằng hom (ký hiệu BV10, BV16, 
BV32), 9 dòng keo lai mới (BV71, BV33, 
BV73, BV75, KL2, KL20, AH7, TB1 và 
TB11) được nhân bằng hom; và xuất xứ 
Oriomo nhập khẩu của Keo tai tượng. Khảo 
nghiệm được thiết kế theo đúng yêu cầu của 
TCVN 8761 - 1:2017, thiết kế theo khối ngẫu 
nhiên hoàn toàn đầy đủ (RCB), với 4 lần lặp 
lại, 16 công thức thí nghiệm, 20 cây/ô/lặp, 
khoảng cách trồng 3 m × 2 m, làm đất và cuốc 
hố thủ công kích thước 40 × 40 × 40 cm, bón 
lót 200 g NPK/cây.  

Tại Hòa Bình, các khảo nghiệm được trồng 
vào tháng 5 năm 2014, tại 3 lập địa khác nhau, 
đó là xã Lâm Sơn - huyện Lương Sơn, xã Dân 
Hạ - huyện Kỳ Sơn, và xã Tú Lý - huyện Đà 
Bắc. Các khảo nghiệm gồm 6 dòng keo lai mới 
BV71, BV73, BV75, AM2, AM3, MA1 và đối 
chứng là hỗn hợp các dòng BV10, BV10 và 
BV32. Các khảo nghiệm cũng được thiết kế 
theo TCVN 8761 - 1:2017, đó là thiết kế khối 
ngẫu nhiên hoàn toàn đầy đủ, với 3 lần lặp lại, 
7 công thức thí nghiệm, 20 cây/ô/lặp, khoảng 
cách trồng 3 × 2,5 m. Các khảo nghiệm được 

làm đất bằng phương pháp thủ công, cuốc hố 
kích thước 40 × 40 × 40 cm, phân bón lót là 30 
g chế phẩm MF1 và 400 g lân nung chảy/hố.  

Chăm sóc các khảo nghiệm được thực hiện 
theo đúng Tiêu chuẩn ngành 04TCN 74:2006 
về quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng 
keo lai vô tính. 

- Điều kiện khí hậu và đất đai nơi khảo nghiệm  

Khí hậu Hòa Bình và Phú Thọ thuộc khí hậu 
nhiệt đới gió mùa, với mùa đông lạnh, ít mưa; 
mùa hè nóng, mưa nhiều. Nền nhiệt trung bình 
cả năm 22,9 - 23,3oC, nhiệt độ trung bình tối 
cao là 27oC, trung bình tối thấp là 20oC. Lượng 
mưa bình quân từ 1.520 - 2.255 mm/năm, 
nhưng phân bố không đều trong năm và ngay 
cả trong mùa cũng rất thất thường. 

Khảo nghiệm tại Đoan Hùng, Phú Thọ thuộc 
đất đỏ vàng trên đá sét, có tầng dày, thành 
phần cơ giới thịt trung bình ở lớp đất mặt, 
xuống các tầng dưới từ thịt nặng đến sét, phản 
ứng của đất từ rất chua đến chua, hàm lượng 
mùn cao, giàu lân, kali dễ tiêu thấp. Các thành 
phân lý hóa tính đất khác được thể hiện tại 
bảng 1. 

Các khảo nghiệm tại Hòa Bình được bố trí 
trên 3 dạng đất: (1) Đất đỏ vàng trên đá sét tại 
Lâm Sơn - Lương Sơn; (2) Đất nâu đá trên đá 
Ma cma bazơ và trung tính tại Dân Hạ - Kỳ 
Sơn; và (3) Đất vàng nhạt trên đá cát tại Tú 
Lý - Đà Bắc. Đất nâu đỏ trên đá Ma cma bazơ 
và trung tính có độ chua vừa, hàm lượng mùn, 
đạm, lân tổng số giầu, kali tổng số và dễ tiêu 
nghèo và cation kiềm trao đổi rất thấp. Đất đỏ 
vàng trên đá sét có thành phần hóa tính tương 
tự như đất nâu đỏ trên đá Macma bazơ và 
trung tính, nhưng đất rất chua và hàm lượng 
kali dễ tiêu cao. Đất vàng nhạt trên đá cát có 
thành phần cơ giới của đất thịt nhẹ, đất chua 
vừa, hàm lượng mùn tổng số tầng mặt trung 
bình, đạm tổng số tầng mặt giàu và các tầng 
dưới nghèo, hàm lượng lân và kali dễ tiêu 
nghèo (bảng 1). 
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Bảng 1. Tính chất lý hóa tính đất tại các điểm thí nghiệm ở Phú Thọ và Hòa Bình 

Địa điểm  
khảo nghiệm 

Độ sâu 
(cm) pHKCl Mùn (%) 

Đạm 
TS 
(%) 

P2O5 

(mg/100 g) 
K2O 

(mg/100 g) 

Cation trao đổi 
(me/100 g) Thành phần cơ giới (%) 

Ca++ Mg++ Al3+ Fe3+ 2 - 0,02 0,02 - 0,002 < 0,002 

Đoan Hùng - 
Phú Thọ 

0 - 18 3,86 1,75 0,117 6,0 3,9 1,91 0,34 10,0 38,08 64,43 19,57 16,00 

18 - 40 4,05 1,20 0,084 3,3 1,5 1,84 0,23 9,4 26,72 30,57 15,80 53,63 

Tu Lý - Đà Bắc 
- Phú Thọ 

0 - 20 4,40 1,46 0,235 2,8 9,9 5,40 2,30 0,45 2,22 44,19 37,50 18,33 

20 - 55 4,77 0,65 0,067 2,2 9,6 1,75 0,70 0,85 1,00 39,85 39,50 20,65 

Lương Sơn - 
Hòa Bình 

0 - 20 3,94 2,05 0,162 2,6 14,6 1,60 0,5 0,48 2,88 33,72 20,52 45,76 

20 - 55 3,89 1,35 0,095 2,2 14,8 2,7 0,5 0,92 1,52 32,47 20,42 47,11 

Kỳ Sơn -  
Hòa Bình 

0 - 20 4,54 1,72 0,128 2,9 8,9 6,40 2,40 0,32 2,04 44,17 34,51 21,32 

20 - 55 4,83 0,65 0,067 2,1 9,6 1,90 0,60 0,80 1,08 36,85 39,55 23,60 

(Nguồn: Vụ Kế hoạch - Bộ NN&PTNT (2005): Báo cáo thuyết minh bản đồ đất tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình). 

2.2. Thu thập và phân tích xử lý số liệu 

Các chỉ tiêu sinh trưởng đường kính ngang 
ngực (D1,3), chiều cao vút ngọn (Hvn) được đo 
đếm theo các phương pháp thông dụng trong 
điều tra rừng. Đánh giá độ thẳng thân theo 
phương pháp cho điểm (thang điểm 5 - điểm 
càng cao thân càng thẳng) của Lê Đình Khả và 
Dương Mộng Hùng (1998). Thể tích thân cây 
được tính bằng công thức: 

2
1,3 . ;

4
=

D
VOL Hvn f

π trong đó: f là hình số (giả 

định là 0,5) 

Năng suất thực của các dòng được tính bằng 
công thức: 

VOL N PMAI
A 1000

× ×
=

×
 

Trong đó: VOL là thể tích thân cây (dm3/cây); 
N là mật độ ban đầu (cây/ha); P là tỷ lệ sống 
tính tới thời gian thu số liệu (%); A là tuổi của 
khu khảo nghiệm (năm); 1000 là hệ số quy đổi 
từ dm3 sang m3. 

Phân tích và xử lý số liệu theo các phương 
pháp của Williams và đồng tác giả (2002) 
bằng sử dụng các phần mềm thống kê thông 
dụng trong cải thiện giống bao gồm 
DATAPLUS 3.0 và Genstat 12.0. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các dòng keo lai phù hợp cho Đoan 
Hùng - Phú Thọ 

Sau 4,5 năm tuổi, kết quả phân tích thống kê cho 
thấy có sai khác rõ rệt về sinh trưởng giữa các 
dòng keo lai trong khảo nghiệm tại Phú Thọ, với 
năng suất biến động từ 12,3 tới 30 m3/ha/năm 
(bảng 2). Tuy nhiên tỷ lệ sống và độ thẳng 
thân cây của các dòng keo lai không có sự 
khác biệt rõ rệt. Các dòng keo lai đều có tỷ lệ 
sống cao, biến động từ 75% tới 92,5%. Do là 
các dòng tiến bộ kỹ thuật nên chúng có độ 
thẳng thân rất cao, từ 4,1 tới 4,7 điểm. 

Trong 12 dòng keo lai tham gia khảo nghiệm 
có đến 11 dòng có sinh trưởng vượt hơn xuất 
xứ Oriomo của Keo tai tượng (giống nhập từ 
Australia) tại Phú Thọ, nơi có điều kiện khí 
hậu tương đồng với Ba Vì - Hà Nội và Yên 
Thành - Nghệ An (vùng địa lý công nhận của 
giống). Trong đó các dòng keo lai BV33, TB1, 
BV32, BV75, TB11, BV10 và KL20 sinh 
trưởng tốt và cần tập trung phát triển trong 
thời gian tới. Ở 4,5 tuổi các dòng keo lai này 
đạt năng suất trên 25 m3/ha/năm, vượt hơn 
năng suất của xuất xứ Oriomo của Keo tai 
tượng từ 10,2 tới 27,7%. Về mặt an toàn dịch 
bệnh rừng trồng sau này, rừng trồng dòng vô 
tính keo lai cần tối thiểu phải sử dụng ít nhất 3 
dòng, quy định này đã được quy định rõ trong 
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tiêu chuẩn ngành 04TCN 74:2006. Như vậy 
nếu lựa chọn 3 dòng sinh trưởng tốt nhất, tức 
là dòng BV33, TB1 và BV32, thì năng suất 
rừng trồng có thể đạt được trên 28 m3/ha/năm.  

Có thể thấy tương tác dòng - lập địa trong 
khảo nghiệm dòng vô tính keo lai ở Phú Thọ 
cũng thể hiện khá rõ nét. Tại Ba Vì, dòng 
BV71 có sinh trưởng nhanh nhất tại tuổi 9 (Hà 
Huy Thịnh et al., 2011) nhưng do có sự khác 
biệt về điều kiện đất đai nên các dòng BV33, 
BV32 và BV75 tại Phú Thọ sinh trưởng nhanh 
hơn dòng BV71. Riêng dòng AH7 có phản 
ứng rất mạnh với tương tác dòng - lập địa, sinh 
trưởng kém nhất tại Phú Thọ, với năng suất chỉ 
đạt 12,3 m3/ha/năm, chỉ bằng 43,3% năng suất 
của xuất xứ Oriomo. Các dòng TB1, TB11, 
KL2 và KL20 ít bị tác động hơn. Các dòng này 
tuy được công nhận cho vùng địa lý Đông 

Nam bộ nhưng vẫn thể hiện tốt ưu thế lai về 
sinh trưởng trên lập địa của Phú Thọ.  

Trong khảo nghiệm, 2 dòng BV10 và BV33 
được nhân giống bằng mô lại thuộc nhóm 
sinh trưởng kém trong khảo nghiệm và kém 
hơn 21 - 26% so với sinh trưởng của cây con 
được nhân bằng hom. Lý giải về điều này có 
thể là giống gốc của dòng BV10 và BV33 
trong nuôi cấy mô đã bị thoái hóa, rất cần phải 
được trẻ hóa và thay thế giống gốc nhằm tránh 
ảnh hưởng tới năng suất rừng trồng sau này. 
Cần phải nhắc lại rằng tiêu chuẩn ngành 
04TCN 74:2006 đã quy định rõ “Mỗi mẫu 
giống chỉ dùng nuôi cấy mô trong 10 chu kỳ 
nhân, sau đó phải thay bằng mẫu mới lấy từ 
những cây tốt nhất đã qua chọn lọc và đánh giá”.  

Bảng 2. Sinh trưởng và độ thẳng thân cây của các dòng keo lai 
trong khảo nghiệm tại Đoan Hùng - Phú Thọ (8/2014 - 2/2018) 

Dòng 
Tỷ lệ 
sống 
(%) 

Đường kính Chiều cao Thể tích Độ thẳng 
thân 

(điểm) 
Năng suất 

(m3/ha/năm) D1,3 
(cm) 

V  
(%) 

Hvn  
(m) 

V  
(%) 

VOL 
(dm3/cây) 

V  
(%) 

BV33 90,0 9,8 9,5 11,6 2,9 89,9 7,2 4,5 30,0 

TB1 92,5 9,7 12,6 11,1 8,2 86,7 8,1 4,7 29,7 

BV 32 85,0 9,8 12,3 11,5 5,8 90,9 7,7 4,6 28,6 

BV 75 82,5 9,9 10,2 11,5 2,6 92,4 7,2 4,5 28,2 

TB11 90,0 9,5 10,7 11,2 4,8 81,7 8,0 4,5 27,2 

BV 10 87,5 9,5 11,7 11,3 5,4 83,0 8,2 4,5 26,9 

KL20 87,5 9,4 10,9 11,2 3,4 81,4 7,7 4,4 26,4 

BVM16 75,0 9,7 14,9 11,2 5,7 88,1 8,2 4,6 24,5 

BV 71 87,5 9,2 9,5 10,9 6,6 75,0 8,6 4,5 24,3 

KL2 80,0 9,4 13,6 11,1 5,9 81,4 8,7 4,7 24,1 

BV 16 85,0 9,1 12,5 10,7 5,0 74,9 8,8 4,1 23,6 

BV 73 80,0 9,1 11,1 10,8 6,4 74,4 8,8 4,5 22,0 

Oriomo 80,0 9,2 10,4 10,5 6,9 73,1 8,8 4,4 21,7 

BVM33 80,0 8,9 10,9 11,0 4,5 71,0 8,9 4,4 21,0 

BVM10 77,5 8,5 7,7 10,4 8,9 61,0 9,6 4,5 17,5 

AH7 82,5 7,3 10,9 8,9 12,5 40,2 13,6 4,1 12,3 

TB KN 83,9 9,2  10,93  77,8  4,5  

Fpro 0,655 <,001  <,001  <,001  0,311  

Lsd 13,71 0,83  0,68  16,39  0,35  
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3.2. Các dòng keo lai phù hợp cho Hòa Bình 

3.2.1. Các dòng keo lai phù hợp với huyện 
Lương Sơn - Hòa Bình 

Tháng 5 năm 2014 Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Hòa Bình đã xây dựng khảo nghiệm 
dòng vô tính và các mô hình rừng trồng với 6 
giống keo lai mới đã được công nhận giống. 
Đây là những giống keo lai chưa được khảo 
nghiệm mở rộng tại tỉnh Hòa Bình từ trước tới 
nay. Số liệu ở bảng 3 cho thấy tỷ lệ sống của 
các giống lai tại tuổi 3 đều cao, đạt từ 88,9% đến 
92,3%, bình quân toàn mô hình đạt 91,4%. Sinh 
trưởng của 6 giống keo lai có sự khác biệt tương 
đối nhiều so với giống sản xuất đại trà tại địa 
phương (hỗn hợp dòng BV10, BV16 và BV32). 
Trong đó dòng BV73 có năng suất cao nhất và 
khác biệt hoàn toàn so với các dòng khác trong 
khảo nghiệm, MAI đạt tới 29,5 m3/ha/năm, vượt 
giống sản xuất đại trà là 86,1% về thể tích. 
Ba dòng keo lai khác là MA1, AM3, BV71 

đều có năng suất lần lượt đạt 25,5 m3/ha/năm; 
24 m3/ha/năm; 18,1 m3/ha/năm và có độ vượt 
thể tích so với giống sản xuất tương ứng là 
56,2%; 48,3% và 15,9%. Như vậy có thể lựa 
chọn các dòng BV73, MA1, AM3 và BV71 để 
phát triển rừng trồng keo lai tại Lương Sơn - 
Hòa Bình. 

Dòng AM3 là các dòng keo lai có nguồn gốc 
từ Keo lá tràm (Nguyễn Việt Cường, 2010). 
Kết quả phân tích tính chất cơ lý gỗ 3 giống 
keo lai nhân tạo AM2, AM3, MAM8 ở tuổi 7 
(Nguyễn Việt Cường et al., 2015) cho thấy so 
với gỗ Keo lá tràm, Keo tai tượng và keo lai tự 
nhiên, gỗ keo lai nhân tạo AM3 có nhiều đặc 
tính tốt (khối lượng thể tích, sức chịu nén dọc, 
sức uốn tĩnh) hơn Keo lá tràm, Keo tai tượng 
và keo lai tự nhiên. Tuy nhiên tỷ lệ độ co rút 
theo chiều xuyên tâm và tiếp tuyến của AM3 
khá cao. Như vậy nên cần được chú ý sử dụng 
dòng này khi phát triển cho trồng rừng gỗ lớn.  

Bảng 3. Sinh trưởng của 6 dòng keo lai mới tại Lương Sơn - Hòa Bình 
(5/2014 - 9/2017) 

Dòng 
Đường kính Chiều cao Thể tích Năng suất 

(m3/ha/năm) 
Tỷ lệ sống 

(%) 
Độ vượt 
thể tích 

(%) D1.3 (cm) V% Hvn (m) V% VOL (dm3/cây) V% 

BV73 12,1 8,5 12,8 9,6 73,6 12,8 29,5 90,6 86,1 

MA1 11,4 8,9 12,1 12,9 61,7 17,1 25,5 93,3 56,2 

AM3 11,2 8,3 11,9 11,5 58,6 16,4 24,0 92,2 48,3 

BV71 10,3 10,2 11,0 10,6 45,8 17,3 18,1 88,9 15,9 

AM2 9,6 14,1 10,8 16,4 39,1 22,9 16,2 93,3  - 1,1 

BV75 9,4 12,6 10,3 10,2 35,7 19,6 14,3 90,0  - 9,6 

Đối chứng 9,7 17,9 10,7 14,2 39,5 18,2 16,2 92,2  

Fpro <0,001 <0,001 <0,001    

LSD 0,43 0,44 4,45    

 

3.2.2. Các dòng keo lai phù hợp với huyện Kỳ 
Sơn - Hòa Bình 

Sau 3 năm trồng, tỷ lệ sống của các dòng khảo 
nghiệm tại Kỳ Sơn đều đạt tương đối cao, từ 
87,8% đến 94,4%. Trong 6 dòng được khảo 
nghiệm có 4 dòng có độ vượt về thể tích từ 
19,1 đến 73,9% so với hỗn hợp các dòng 

BV10, BV16 và BV32. Đó là dòng MA1, 
BV73, AM3, AM2, đây là 4 giống có thể phát 
triển trồng rừng rộng rãi ở Kỳ Sơn (bảng 4). 

Số liệu bảng 4 cũng cho thấy ở tuổi 3 các dòng 
MA1 và BV73 là phù hợp nhất tại Kỳ Sơn. 
Các dòng này đều vượt đối chứng sản xuất đại 
trà lần lượt là 73,9% và 71% về thể tích. Năng 
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suất tại tuổi 3 đạt 23,4 m3/ha/năm với dòng 
MA1 và 23,3 m3/ha/năm với dòng BV73. Ở 
khảo nghiệm tại Lương Sơn dòng BV73 có 
sinh trưởng khác biệt với MA1, song ở điều 
kiện lập địa và khí hậu ở Kỳ Sơn chúng lại có 
sinh trưởng như nhau. Đất ở Kỳ Sơn là đất nâu 
đỏ trên đá Macma bazơ và trung tính có độ 
chua vừa, hàm lượng mùn, đạm, lân tổng số 

giàu, kali tổng số và dễ tiêu nghèo. Đất tại 
Lương Sơn là đất đỏ vàng trên đá sét có thành 
phần hóa tính tương tự như đất Kỳ Sơn, nhưng 
đất rất chua và hàm lượng kali dễ tiêu cao. 
Như vậy cùng trên địa bàn tỉnh nhưng vị trí 
xây dựng khảo nghiệm có khác nhau chút ít về 
lập địa, sinh trưởng của các giống có biểu hiện 
khác nhau. 

Bảng 4. Sinh trưởng của 6 dòng keo lai mới tại Kỳ Sơn - Hòa Bình 
(5/2014 - 9/2017) 

Dòng 
Đường kính Chiều cao Thể tích Năng suất 

(m3/ha/năm) 
Tỷ lệ 
sống 
(%) 

Độ vượt 
thể tích 

(%) D1.3 (cm) V% Hvn (m) V% VOL (dm3/cây) V% 

MA1 11,0 12,3 11,9 11,4 56,5 13,2 23,4 93,3 73,9 

BV73 11,0 11,5 11,7 9,8 55,6 12,3 23,3 94,4 71,0 

AM3 10,4 14,2 11,0 11,8 46,7 15,6 18,9 91,1 43,7 

AM2 9,6 15,4 10,7 13,2 38,7 18,7 15,4 90,0 19,1 

BV71 9,4 12,2 10,4 12,0 36,1 13,5 14,6 91,1 11,0 

BV75 9,2 13,3 10,3 13,6 34,2 14,7 13,3 87,8 5,3 

Đối chứng 9,1 19,2 10,0 17,3 32,5 21,4 13,1 91,1   

Fpro <0,001 <0,001 <0,001    

LSD 0,322 0,287 2,474    

 

3.2.3. Các dòng keo lai phù hợp với huyện 
Đà Bắc - Hòa Bình 

Điệu kiện lập địa huyện Đà Bắc không phải 
lập địa thích hợp cho trồng keo lai 
(TCVN11366 - 1:2016). Nên tại khảo nghiệm 
ở Đà Bắc các dòng keo lai đều có tỉ lệ sống 
thấp hơn 2 điểm ở Kỳ Sơn và Lương Sơn, do 
địa điểm khảo nghiệm tại Đà Bắc là đất vàng 
nhạt trên đá cát và ở đây gió nhiều và thường 
có lốc nên tỷ lệ sống của các dòng keo lai phần 
nào giảm hơn. Dòng AM2 có tỷ lệ sống thấp 
nhất, đạt 76,7%, thấp hơn so với đối chứng là 
78,9%. Hai dòng có tỷ lệ sống cao hơn là 
BV71 và BV75, đạt đồng đều 84,4%.  

Do đất vàng nhạt trên đá cát được phân chia 
vào nhóm đất ít thích hợp với keo lai, nên 
sinh trưởng của các dòng keo lai tại Đà Bắc 
cũng kém hơn so với các dòng tại Lương Sơn 

và Kỳ Sơn, nơi có điều kiện đất đai được 
phân chia vào nhóm thích hợp và rất thích 
hợp. Năng suất trung bình của 6 dòng keo lai 
khảo nghiệm Đà Bắc chỉ đạt 18,5 m3/ha/năm, 
nhưng vẫn vượt giống sản xuất 37,8% về thể 
tích. Đối chứng là các hỗn hợp các dòng 
BV10, BV16, BV32 có năng suất khá thấp, 
chỉ đạt 13 m3/ha/năm (bảng 5). Các dòng có 
sinh trưởng tốt nhất ở khảo nghiệm này là 
BV73, MA1 và AM3, với năng suất tương 
ứng đạt là 24,1 m3/ha/năm và 21,9 m3/ha/năm 
và 20 m3/ha/năm. Năng suất của các dòng này 
vượt giống đối chứng về thể tích từ 53,5 tới 
77,8% về thể tích. Gỗ AM3 có mô đun đàn hồi 
uốn tĩnh cũng cao hơn từ 15,5 - 17,1% so với 
Keo lá tràm và Keo tai tượng (Nguyễn Việt 
Cường et al., 2015). Do đó nên dòng AM3 (mẹ 
là Keo lá tràm) cần được khuyến nghị sử dụng 
với tỷ lệ nhiều hơn trong trồng rừng tại Đà Bắc. 
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Bảng 5. Sinh trưởng của 6 dòng keo lai mới tại Đà Bắc - Hòa Bình 
(5/2014 - 9/2017) 

Dòng 
Đường kính Chiều cao Thể tích Năng suất 

(m3/ha/năm) 
Tỷ lệ 
sống 
(%) 

Độ vượt 
thể tích 

(%) D1.3 (cm) V% Hvn (m) V% VOL (dm3/cây) V% 

BV73 11,8 14,1 12,1 13,7 66,1 15,2 24,1 82,2 77,8 

MA1 11,4 13,9 11,8 12,8 60,2 14,1 21,9 82,2 61,8 

AM3 11,2 15,7 11,6 14,8 57,1 17,5 20,0 88,9 53,5 

BV71 10,4 18,4 11,2 16,5 47,5 20,8 17,8 84,4 27,8 

BV75 9,6 17,3 10,6 17,2 38,3 20,7 14,4 84,4 3,1 

AM2 9,6 16,2 10,6 15,1 38,3 18,9 13,0 76,7 3,1 

Đối chứng 9,5 21,9 10,5 18,6 37,2 24,8 13,0 78,9   

Fpro <0,001 <0,001 <0,001    

LSD 0,241 0,237 3,174    

 
IV. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở đánh giá sinh trưởng của 15 dòng 
keo lai mới (tức là chưa được khảo nghiệm tại 
Phú Thọ và Hòa Bình) ở tuổi 3 và 4,5, cho 
thấy sinh trưởng của các dòng được khảo 
nghiệm đều có sự khác biệt rõ ràng về cả sinh 
trưởng về đường kính, chiều cao và thể tích 
thân cây. Tuy nhiên tỷ lệ sống và độ thẳng 
thân giữa các dòng không có sự sai khác rõ rệt. 
Nhiều dòng keo lai mới có sinh trưởng vượt 
trội hơn xuất xứ Oriomo của Keo tai tượng và 
3 dòng BV10, BV16, BV32 đã được trồng phổ 
biến trên toàn quốc. 

Tại Phú Thọ, các dòng keo lai mới BV33, 
TB1, BV75, TB11 và KL20 đều sinh trưởng 
tốt, cần bổ sung vào tập đoàn giống cây trồng 
của tỉnh và cũng cần tập trung phát triển mạnh 
trong thời gian tới. Ở 4,5 tuổi các dòng keo lai 
này đạt năng suất trên 25 m3/ha/năm, vượt hơn 
năng suất của xuất xứ Oriomo của Keo tai 
tượng từ 10,2 tới 27,7%. 

Tại Hòa Bình, 3 dòng keo lai là MA1, AM3, 
BV73 đều là những dòng keo lai mới có khả 

năng sinh trưởng vượt trội với hỗn hợp dòng BV10, 
BV16 và BV32 từ 15,9 - 56,2%. Năng suất của 
các dòng này đạt từ 18,1 - 25,5 m3/ha/năm. 
Dòng AM3 là các dòng keo lai có nguồn gốc 
từ Keo lá tràm nên cần được chú ý phát  
triển cho trồng rừng gỗ lớn tại Hòa Bình, đặc 
biệt tại Đà Bắc, nơi có gió mạnh và lốc 
thường xuyên.  

LỜI CÁM ƠN 

Hiện trường thí nghiệm sử dụng trong bài báo 
này được xây dựng từ đề tài “Nghiên cứu khảo 
nghiệm mở rộng các dòng keo lai tại Đoan 
Hùng - Phú Thọ” do Trung tâm Khoa học Lâm 
nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ thực hiện và 
dự án “Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện kỹ 
thuật trồng rừng thâm canh bằng các giống keo 
mới được công nhận (MA1, AM2, BV71, 
BV73, BV75)” do Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Hoà Bình thực hiện. Tác giả xin chân 
thành cám ơn 2 đơn vị thực hiện và các chủ 
nhiệm đề tài, dự án đã cho phép tác giả sử 
dụng hiện trường và số liệu để viết bài. 
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